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[bookmark: _GoBack]Phụ lục: Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới hiện đại 
thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-UBND ngày      /     /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Chỉ tiêu

	1
	
Nhà ở và không gian sống

	1.1. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố
	≥ 98%

	
	
	1.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở, công trình phụ trợ và khuôn viên được sắp xếp, bố trí hợp lý, đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)
	≥ 95%

	
	
	1.3. Tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh tự hoại 
	100%

	2
	Hạ tầng giao thông 
	2.1. Tỷ lệ km đường thôn, ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định
	100% 

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường thôn, ngõ, xóm trong Khu dân cư có rãnh tiêu thoát nước 
	≥ 80%

	
	
	2.3. Tỷ lệ đường thôn, ngõ, xóm có đầy đủ biển báo, biển chỉ dẫn giao thông theo quy định
	100%

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường thôn, ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng đạt 100%, trong đó tỷ lệ km đường thôn có hệ thống điện chiếu sáng là đèn LED hiệu suất cao hoặc đèn năng lượng mặt trời đạt tối thiểu 95%.
	Đạt

	3
	Kinh tế nông thôn
	3.1. Có vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của thôn được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm (đối với các thôn không có sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực hoặc không có vùng nguyên liệu tập trung theo quy hoạch hoặc quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì không xem xét đánh giá chỉ tiêu này).
	≥ 1 vùng

	
	
	3.2. Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả
	≥ 1 mô hình

	
	
	3.3. Tỷ lệ nghèo đa chiều 
	≤ 0,5%

	
	
	3.4. Có mô hình du lịch nông thôn trong quy hoạch của xã (nếu có) được đầu tư hạ tầng đồng bộ, kết nối và hoạt động hiệu quả, gắn với đặc trưng của thôn, đáp ứng các yêu cầu sau:
	Đạt

	
	
	- 100% điểm du lịch nông thôn trên địa bàn thôn được công nhận là điểm du lịch hoặc là điểm du lịch cộng đồng hoặc được công nhận là sản phẩm OCOP. 
- Hoạt động du lịch được duy trì thường xuyên và có theo dõi, thống kê lượng khách du lịch hằng năm.
	Đạt

	4
	Chuyển đổi số
	4.1. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mô hình thôn thông minh (quy định áp dụng đối với thôn thuộc xã nhóm 1, nhóm 2; không quy định đối với thôn thuộc xã nhóm 3), cụ thể:
	
Đạt

	
	
	- Số hộ gia đình có khả năng tiếp cận cáp quang khi có nhu cầu với 90% người sử dụng có thể truy nhập Internet cố định, tốc độ trung bình tối thiểu 200 Mb/s. Tỷ lệ khả năng tiếp cận trên theo các năm
	Năm 2026
	≥ 60%

	
	
	
	Năm 2027
	≥ 70%

	
	
	
	Năm 2028
	≥ 80%

	
	
	
	Năm 2029
	≥ 90%

	
	
	
	Năm 2030
	100%

	
	
	- Tỷ lệ phủ sóng mạng băng rộng di động 5G cho người dân trong địa bàn thôn
	Năm 2026
	≥ 65%

	
	
	
	Năm 2027
	≥ 75%

	
	
	
	Năm 2028
	≥ 85%

	
	
	
	Năm 2029
	≥ 95%

	
	
	
	Năm 2030
	100%

	
	
	- Có ít nhất 02 điểm truy cập số cộng đồng: Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại thôn có kết nối Internet cáp quang băng rộng, Wifi miễn phí (ưu tiên Wifi quảng bá phủ sóng rộng).
	Đạt

	
	
	- Triển khai hoặc tiếp nhận sử dụng các tiện ích số (như: truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông, Dịch vụ công lưu động…) đảm bảo đúng định hướng khung Kiến trúc số và đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
	Đạt

	
	
	- Có thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Người dân trong thôn được phổ biến, tập huấn kỹ năng số tối thiểu 01 lần/năm.
	Đạt

	
	
	4.2. Có mã QR giới thiệu, cung cấp thông tin về thôn, được công khai và cập nhật thường xuyên.
	Đạt

	5
	Nhà văn hoá, khu thể thao thôn
	5.1. Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động cộng đồng của người dân; được quản lý, khai thác hiệu quả; có thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến khi cần thiết
	Đạt 

	
	
	5.2. Có khu thể thao hoặc điểm sinh hoạt thể thao cộng đồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; được quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao phục vụ cộng đồng thường xuyên.
	Đạt

	
	
	5.3. Có công trình vệ sinh tự hoại đảm bảo tiêu chuẩn và hợp vệ sinh
	Đạt

	
	
	5.4. Tỷ lệ diện tích cảnh quan xanh (gồm cây bóng mát, bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh,..) đạt tối thiểu 30% diện tích khuôn viên Nhà văn hóa thôn; cây bóng mát được bố trí hợp lý, bảo đảm khi trưởng thành tạo bóng mát cho các khu vực sinh hoạt ngoài trời.
	Đạt

	
	
	5.5. Tỷ lệ hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh
	≥ 90%

	6
	
Văn hóa, giáo dục và y tế
	6.1. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá
	≥ 95%

	
	
	6.2. Thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hoá” tối thiểu 2 năm liên tục tính đến năm được xét công nhận
	Đạt

	
	
	6.3. Có ít nhất 01 đội hoặc câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được thành lập, bảo đảm phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thôn và tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn cấp xã.
	Đạt

	
	
	6.4. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề (có bằng cấp, chứng chỉ) 
	≥ 50%

	
	
	6.5. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trong thôn
	Năm 2026
	≥ 95,5%

	
	
	
	Năm 2027
	≥ 96,5%

	
	
	
	Năm 2028
	≥ 97,5%

	
	
	
	Năm 2029
	≥ 98,5%

	
	
	
	Năm 2030
	100%

	
	
	6.6. Tỷ lệ các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 
	100%

	7
	Môi trường và chất lượng môi trường sống
	7.1. Có tối thiểu 90% số hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, trong đó có tối thiểu 70% số hộ được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung (nước sạch tập trung chỉ áp dụng đối với thôn thuộc xã nằm trong phạm vi cấp nước của công trình cấp nước sạch tập trung đã hoàn thành, được đưa vào khai thác, sử dụng và đang hoạt động ổn định)
	Đạt

	
	
	7.2. Tỷ lệ hộ gia đình có vườn được sắp xếp, bố trí hợp lý, bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ hàng rào của các hộ gia đình tiếp giáp với đường giao thông được trồng bằng cây hàng rào xanh hoặc phủ cây xanh phù hợp đạt tối thiểu 80%
	Đạt

	
	
	7.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đúng quy định đạt tối thiểu 98%; Tỷ lệ chất thải thực phẩm (chất thải hữu cơ) từ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, tự xử lý tại nguồn (tại hộ gia đình hoặc tại mô hình cộng đồng) đạt tối thiểu 35%
	Đạt

	
	
	7.4. Tỷ lệ km đường xã (đi qua địa bàn thôn), đường thôn, ngõ, xóm (ở nơi có đủ điều kiện về quỹ đất, mặt bằng) được trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa, thảm cỏ
	≥ 95%

	
	
	7.5. Không có điểm tồn lưu rác thải, điểm tồn đọng nước thải; các khu vực công cộng, kênh mương, ao hồ (nếu có) được vệ sinh, nạo vét, khơi thông.
	Đạt

	
	
	7.6. Có mô hình cải tạo, phục hồi cảnh quan hoặc xây dựng không gian xanh phục vụ cộng đồng (như: tiểu công viên, vườn hoa, tuyến đường hoa - cây xanh, cải tạo ao hồ, khu sinh hoạt cộng đồng xanh, mô hình xử lý và cải thiện cảnh quan ao hồ, điểm sinh hoạt cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường) theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 14/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí, điều kiện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Đạt

	8
	Hệ thống chính trị 
	Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Đạt

	9
	An ninh, trật tự xã hội
	9.1. An ninh trật tự được bảo đảm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động hiệu quả
	Đạt

	
	
	9.2. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có thành viên vi phạm bị xử lý kỷ luật
	Đạt

	
	
	9.3. Có hệ thống camera AI giám sát an ninh được kết nối, chia sẻ phục vụ công tác quản lý, giám sát an ninh trật tự trên địa bàn
	Đạt

	10
	Chấp hành hương ước, quy ước và sự hài lòng của người dân
	10.1. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện đầy đủ các quy định của hương ước, quy ước đã được cấp có thẩm quyền công nhận
	100%

	
	
	10.2. Tỷ lệ hộ gia đình hài lòng về kết quả xây dựng thôn nông thôn mới hiện đại (thông qua lấy phiếu ý kiến người dân)
	≥ 95%



